
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-54 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200731

VB22.1KN0116/10/1995AnNguyễn Thị Thuận331910203300010011

VB24.1LA0131/10/1998AnTrịnh Như332110204840010022

VB21.2AD0126/12/1994AnhBùi Lê Đức331810250670010033

VB23.2MR0103/01/1997AnhĐinh Phan Đức332010250480010044

VB24.1FN0118/06/1993AnhHà Hoàng Tuấn332110200020010055

VB23.2FN0108/09/1990AnhLê Hoàng332010252160010066

VB23.1NS0117/12/1995AnhNguyễn Kiều Duyên332010201290010077

VB23.1AD0109/03/1996AnhNguyễn Ngọc Hoài332010200980010088

VB22.2FN0104/02/1995AnhNguyễn Thị Ngọc331910252380010099

VB23.2MR0126/09/1993AnhNguyễn Thị Ngọc3320102515300101010

VB22.2FN0106/05/1995AnhNguyễn Thị Vân3319102512900101111

VB22.1AD0103/01/1994AnhPhan Thanh Tuấn3319102035400101212

VB24.1KN0116/11/1991AnhPhạm Thị Lan3321102027000101313

VB22.1MR0122/05/1987AnhTrần Tuấn3319102023700101414

VB23.1KN0127/07/1995ÁiNguyễn Thị Như3320102016500101515

VB23.1FN0120/10/1996ÁnhNguyễn Thị Ngọc3320102001500101616

VB21.1KN0018/11/1995ÂnLưu Gia3318102015100101717

VB22.1FN0123/05/1995ÂnNguyễn Đào Thiên3319102040300101818

VB23.1NS0126/01/1985BảoLê Hùng3320102037100101919

VB22.2FT0122/04/1992BằngNguyễn Văn3319102539100102020

VB22.2FT0102/04/1993BằngPhan Phi3318102540600102121

VB23.2LA0229/10/1987BéLê Thị3320102508700102222

VB24.1KN0121/05/1994BìnhNguyễn Hương3321102010800102323

VB24.1KN0109/10/1997BìnhNguyễn Thị Hải3321102043800102424

VB22.1MR0127/01/1994BìnhPhan Trác3319102048400102525

VB23.2LA0220/11/1997ChâuNguyễn Dương Bảo3320102511000102626

VB22.1MR0125/12/1989ChâuPhạm Thị Ngọc3319102045200102727

VB22.2FN0118/04/1993ChiĐào Thị Kim3319102546500102828

VB22.1AD0111/01/1989ChiếnBiện Công3319102028700102929

VB21.2LA0103/09/1986ChínhNguyễn Văn3318102505600103030

VB22.1LA0128/03/1993CôngVõ Chí3319102008400103131

VB22.1KN0001/01/1993CúcNguyễn Thị Kim3319102012800103232

1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-54 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200731

VB23.2FN0111/10/1997CườngTrần Y3320102521700103333

VB22.1KN0112/10/1995DiễmBùi Thị Kiều3319102012900103434

VB22.2MR0128/10/1997DiễmTrang Thị Ngọc3319102513200103535

VB23.1KN0106/09/1996DiệpBùi Thị3320102003200103636

VB22.1FN0001/12/1992DiệuHuỳnh Ngọc3319102046100103737

VB23.2AD0120/02/1995DiệuVõ Thị Mỹ3320102505600103838

VB22.2LA0102/10/1994DungLê Thị Mỹ3319102545800103939

VB23.2LA0220/02/1996DungNghiêm Thị Xuân3320102524300104040

Số bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍHọ tên thư ký nhận bài

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký CBCT2:

Họ tên chữ ký CBCT1:

Số tờ:

TS. Nguyễn Quốc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng          năm
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-55 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200732

VB23.1LA0118/09/1982DungNgô Thị Ngọc332010205570010411

VB23.2LA0226/08/1984DungPhạm Thị Bảo332010254320010422

VB23.2MR0104/02/1997DuyĐặng Trần Khắc332010252970010433

VB23.1FT0122/02/1989DuyNguyễn Nhất332010200500010444

VB20AKN0101/10/1994DuyTrần Khánh331710205510010455

VB22.2LA0107/11/1996DuyTrương Hoàng331910254470010466

VB22.1AD0113/09/1996DuyVũ Minh331910202850010477

VB22.1LA0125/10/1991DươngPhạm Thị Thùy331810203050010488

VB23.2FN0131/07/1995ĐạtNguyễn Tấn332010250710010499

VB23.2MR0112/01/1996ĐạtTrần Hữu3320102515000105010

VB21.1KN0111/08/1994ĐôngĐỗ Trung3318102044300105111

VB22.1AD0115/07/1995ĐứcĐỗ Văn3319102038000105212

VB23.2MR0124/03/1997GiaNguyễn Vũ Huyền3320102511500105313

VB22.1LA0120/08/1990GiangMai Thị Lệ3319102025300105414

VB22.1KN0108/08/1986GiangNguyễn Lê Hương3319102500300105515

VB23.1KN0126/01/1996GiangTrương Thị3320102016100105616

VB21.1FT0101/06/1988GiàuPhạm Ngọc3318102002600105717

VB20ALA0115/09/1984GiápNguyễn Văn3317102602000105818

VB22.2FT0119/05/1982HàBùi Nguyễn Minh3319102536000105919

VB22.2LA0001/09/1986HàBùi Thị Như3319102527300106020

VB23.1NS0124/03/1989HàDương Thị Thu3320102026900106121

VB24.1LA0202/11/1991HàĐặng Trần Trúc3321102034600106222

VB23.1FN0130/03/1997HàLê Thị3320102008600106323

VB22.2FN0108/08/1991HàLê Thị Thu3319102507000106424

VB23.1LA0117/10/1993HàNguyễn Thị Ngọc3320102019600106525

VB23.1LA0102/07/1994HàTrần Thị Bích3320102053100106626

VB23.2LA0215/08/1990HảiLê Văn3320102535200106727

VB23.2KN0125/11/1975HạnhNguyễn Thị Mỹ3320102540300106828

VB22.2LA0114/09/1989HằngLê Thị Thúy3319102537700106929

VB22.2FN0103/04/1990HằngPhạm Nguyễn Thu3319102038600107030

VB23.1KN0112/08/1993HậuLê Công3320102004500107131

VB23.1KN0104/11/1994HiềnLê Thị Thu3320102020500107232

1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-55 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200732

VB23.1LA0118/01/1990HiểnTrương Thanh3320102031900107333

VB22.1AD0121/03/1983HiểnVõ Quang3319102013400107434

VB20BKN0119/06/1994HiếuBùi Công3317102510900107535

VB21.2AD0101/11/1994HiệuNguyễn Lê Hữu3318102500500107636

VB21.2KN0106/05/1983HoaĐặng Thị3318102532000107737

VB23.1NS0124/11/1989HòaTrần Thị3320102017400107838

VB23.1LA0126/04/1989HồngTrương Tuyết3320102038900107939

VB23.2FN0109/03/1995HuyLê Tấn3320102521900108040

Số bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍHọ tên thư ký nhận bài

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký CBCT2:

Họ tên chữ ký CBCT1:

Số tờ:

TS. Nguyễn Quốc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng          năm

2



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-56 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200733

VB24.1LA0208/06/1988HùngNguyễn Văn332110202950010811

VB22.2AD0106/05/1991HưngNguyễn Khắc331910252880010822

VB21.1LA0114/11/1988HươngNguyễn Thị Thu331810204860010833

VB21.2AD0101/07/1990HươngTrương Văn331810253890010844

VB23.2MR0117/10/1989KhanhTô Nguyễn Phi332010251270010855

VB22.1LA0127/09/1991KhánhNguyễn Hoàng Quốc331910202810010866

VB24.1LA0101/01/1987KhánhTrương Huỳnh Quốc332110200610010877

VB21.1KI0110/07/1992KhuêTrần Văn Hiển331810201370010888

VB23.1KN0103/09/1995KiềuHuỳnh Thị Xuân332010200520010899

VB22.1FT0115/01/1994KiềuTrương Thị Mỹ3319102000900109010

VB24.1LA0204/03/1985KimNguyễn Quốc Thiên3321102003200109111

VB23.1KN0116/10/1997LamHuỳnh Dương Phương3320102011100109212

VB22.2LA0118/02/1994LanNguyễn Thị Yến3319102505500109313

VB23.2FN0124/10/1997LắmNguyễn Thị3320102518500109414

VB21.1LA0118/12/1968LâmNguyễn Kim3318102048500109515

VB22.1AD0102/07/1994LânĐặng Nguyễn Thanh3319102019500109616

VB23.1MR0116/09/1993LêLý Ngọc3320102000400109717

VB23.1LA0122/04/1995LêTrần Ngọc3320102052600109818

VB20BKN0112/01/1987LiênNguyễn Thị Kim3317102527400109919

VB22.2LA0114/09/1993LiễuNgô Thị Thu3319102518200110020

VB24.1LA0216/10/1988LinhĐặng Thị Thùy3321102040700110121

VB23.1FN0102/07/1994LinhNguyễn Diệu3320102027800110222

VB23.2LA0124/11/1996LinhTrần Tiểu3320102539000110323

VB23.1FN0102/05/1995LinhTrương Nguyễn Thùy3320102016800110424

VB21.1FN0111/11/1993LongĐỗ Hoàng3318102010800110525

VB23.2FN0126/08/1996LongHuỳnh Đoàn Thiên3320102515500110626

VB20BAD0102/11/1984LongNguyễn Văn3317102536700110727

VB24.1KN0127/08/1986LộcNguyễn Bùi Quốc3321102040200110828

VB21.2LA0116/11/1995LươngLê Viết3318102534000110929

VB23.2LA0129/03/1995LượngTrần Văn3320102514900111030

VB21.1KN0115/06/1995LưuBùi Thị Quỳnh3318102041300111131

VB22.1FT0121/07/1991LýHoàng Thị3319102047600111232

1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-56 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200733

VB23.1NS0102/02/1995MaiHoàng Quỳnh3320102100400111333

VB23.2FN0106/09/1993MạnhNguyễn Ngô Hùng3320102506500111434

VB23.2LA0202/08/1980MẫnBành Huệ3320102522100111535

VB22.2FN0116/12/1994MinhNguyễn Văn3319102511400111636

VB23.1KN0120/02/1987MơPhạm Thị3320102050400111737

VB21.2AD0130/05/1990MyPhan Thị Hà3318102508100111838

VB22.1MR0122/09/1997MyPhan Thị Hoàng3319102045300111939

VB23.1KN0127/08/1996MyPhạm Thảo3320102029200112040

Số bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍHọ tên thư ký nhận bài

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký CBCT2:

Họ tên chữ ký CBCT1:

Số tờ:

TS. Nguyễn Quốc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng          năm

2



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-57 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200734

VB23.2LA0130/08/1997NaLê Thị Mi332010250630011211

VB23.1AD0123/01/1996NamHoàng Thanh332010205440011222

VB22.1AD0114/09/1993NamLê Hải331910203470011233

VB22.2LA0125/06/1996NamNguyễn Hoàng331910290040011244

VB21.2AD0122/03/1996NamNguyễn Quốc331810250310011255

VB22.1KN0111/02/1994NgaNguyễn Thị331910202230011266

VB23.1NS0112/04/1983NgânDương Thanh332010203470011277

VB22.2LA0127/10/1994NgânHuỳnh Lê Kim331910250410011288

VB24.1LA0203/03/1984NgânNgô Thị Thúy332110200340011299

VB22.2AD0104/09/1996NghỉaTrần Trọng3319102518300113010

VB23.1KN0116/09/1979NghĩaLê Võ Trọng3320102021000113111

VB22.2FN0105/11/1994NgọcĐỗ Huy3319102509800113212

VB22.2KN0105/10/1987NgọcLê Thị Bích3318102530000113313

VB24.1KN0102/10/1998NgọcNguyễn Hoàng Như3321102005900113414

VB23.2AD0124/06/1998NguyênNguyễn Khôi3320102511900113515

VB23.1LA0115/10/1993NguyênTrịnh Thị Thu3320102047400113616

VB21.2AD0121/05/1991NguyệtHồ Thị Thanh3318102529200113717

VB22.2LA0110/09/1994NhãNguyễn Thanh3319102533100113818

VB22.1FN0118/12/1994NhânNguyễn Văn3319102024000113919

VB24.1KN0112/10/1996NhậtLê Thị Hồng3321102015400114020

VB24.1LA0213/05/1987NhiCao Thị Hồng3321102002300114121

VB24.1KN0101/03/1998NhiHoàng Yến3321102033300114222

VB20ALA0008/05/1993NhiLưu Thị Hồng3317102017300114323

VB22.2NS0116/10/1997NhiNguyễn Thị Yến3319102544100114424

VB22.2FN0110/04/1993NhiNguyễn Thị Ý3319102523900114525

VB22.1KN0123/05/1986NhụcLiều Hý3319102029600114626

VB22.2LA0013/05/1993NhưNguyễn Quỳnh3319102541900114727

VB23.1LA0129/07/1996NhưNguyễn Thị Tố3320102055500114828

VB20ANS01/09/1988NhữngLê Thị3317102007500114929

VB22.2LA0119/10/1989NiLê Hoàng3319102517500115030

VB23.1FT0101/01/1987NốpNguyễn Văn3319102532300115131

VB23.1FN0102/08/1989OanhHoàng Thị3320102013300115232

1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-57 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200734

VB24.1KN0110/01/1986PhongNguyễn Văn3321102027500115333

VB23.2LA0103/10/1993PhongVương Thanh3320102537700115434

VB24.1LA0110/12/1997PhúcHuỳnh Hồng3321102030800115535

VB22.2LA0114/10/1994PhụngNgô Thị Kim3319102545500115636

VB22.1LA0229/11/1980PhươngĐỗ Thị Túy3319102005300115737

VB23.2KN0129/04/1994PhươngHồ Trúc3320102537300115838

VB21.2AD0120/05/1995PhươngNguyễn Hồng3318102532100115939

VB22.2FT0103/05/1997PhươngNguyễn Thị Thanh3319102538600116040

Số bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍHọ tên thư ký nhận bài

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký CBCT2:

Họ tên chữ ký CBCT1:

Số tờ:

TS. Nguyễn Quốc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng          năm

2



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-58 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200735

VB22.2FN0112/10/1991PhươngNguyễn Thụy Cát331910254740011611

VB22.1MR0113/08/1995PhươngTrần Bảo Diễm331910201850011622

VB22.2FN0114/08/1984PhướcDương Hữu331910250970011633

VB23.1KN0117/11/1995PhướcLê Thị Thịnh332010203820011644

VB23.1LA0123/12/1994QuangĐoàn Minh332010205150011655

VB23.1FN0123/01/1988QuangLê Thanh332010204050011666

VB22.1FT0117/06/1995QuangNguyễn Duy331910203490011677

VB24.1LA0223/08/1988QuangPhan Ngọc332110201320011688

VB21.1NS0120/12/1989QuangPhù Duy331810202770011699

VB22.2LA0019/03/1993QuangVõ Thanh3319102511200117010

VB22.1FT0110/12/1996QuânPhạm Trần Hoàng3318102514400117111

VB22.2FN0104/04/1978QuốcĐỗ Hữu3319102510000117212

VB22.2NS0124/08/1995QuyênTrương Hồng3319102551100117313

VB22.2LA0131/03/1983QuyềnChâu Hậu3319102512400117414

VB22.2LA0018/09/1973QuỳnhDương Tú3319102533200117515

VB23.1FN0129/10/1996QuỳnhNgô Như3320102038600117616

VB21.2KN0108/03/1996QuỳnhNguyễn Thị Lan3318102524500117717

VB22.2LA0124/12/1994SangCao Tuấn3319102524100117818

VB23.1FN0115/09/1996SangNguyễn Thái3320102004800117919

VB23.1KN0127/01/1995SangPhạm Vũ3320102020100118020

VB23.1MR0105/03/1996SơnHứa Vĩnh3320102020300118121

VB23.2FN0106/10/1992SơnNguyễn Thanh3320102528600118222

VB22.1LA0119/01/1994SơnTrần Anh3319102023400118323

VB22.1LA0224/03/1979SơnTrần Thanh3319102005200118424

VB23.2KN0117/03/1996TâmĐặng Thị Anh3320102525700118525

VB21.2KN0124/09/1989TâmHuỳnh Dũng3318102500200118626

VB23.1KN0122/03/1995TâmVõ Thị Nhất3320102015000118727

VB22.2FN0102/01/1989ThanhHuỳnh Tấn3319102518500118828

VB21.1AD0122/03/1994ThanhNguyễn Chí3318102000600118929

VB22.1FN0103/03/1995ThànhNguyễn Minh3319102015000119030

VB21.2AD0111/10/1995ThànhNguyễn Tấn3318102525600119131

VB22.1LA0107/08/1989ThànhPhạm Xuân3319102025800119232

1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-58 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200735

VB21.2AD0118/11/1994ThànhTrần Công3318102530100119333

VB23.2LA0223/11/1994ThảoDương Hiếu3320102524500119434

VB20ALA0126/06/1992ThảoHà Lê Thanh3317102037100119535

VB23.2AD0111/12/1994ThảoHoàng Lâm Như3320102508400119636

VB23.1KN0112/11/1995ThảoNguyễn Huỳnh Xuân3320102005300119737

VB22.1KN0004/01/1991ThảoNguyễn Ngọc3319102002700119838

VB20AFN0023/09/1990ThảoNguyễn Thanh Bạch3317102031700119939

VB23.2LA0220/09/1995ThảoNguyễn Thị Phương3320102506800120040

Số bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍHọ tên thư ký nhận bài

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký CBCT2:

Họ tên chữ ký CBCT1:

Số tờ:

TS. Nguyễn Quốc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng          năm

2



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-59 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200736

VB22.1MR0115/10/1995ThảoVũ Thị Phương331910202420012011

VB23.2LA0217/01/1996TháiLê Xuân332010251820012022

VB23.1FN0117/09/1991TháiNgô Hồng332010200390012033

VB22.1FN0124/06/1994ThạnhLê Minh331910201420012044

VB23.2LA0224/02/1987ThắngPhạm Đức332010252980012055

VB22.2AD0108/10/1996ThiênNguyễn Trần Thanh331910252450012066

VB23.2AD0114/10/1996ThịnhĐỗ Phúc332010254780012077

VB22.1MR0112/06/1996ThịnhNguyễn Trần331910201170012088

VB22.2FN0116/06/1972ThịnhNguyễn Xuân331910250810012099

VB22.1LA0120/09/1988ThoaNguyễn Thị Kim3319102002600121010

VB20ALA0021/06/1989ThôiPhan Thị3317102025400121111

VB21.2AD0104/02/1994ThôngHà Nhật3318102508000121212

VB23.2FN0222/02/1986ThôngVõ Bùi Duy3320102547700121313

VB21.2AD0105/08/1991ThuậnPhan Quang3318102540700121414

VB22.2KN0112/12/1984ThủyĐỗ Như3319102536200121515

VB22.2LA0018/10/1984ThủyMai Thị Thanh3319102529500121616

VB22.2AD0108/02/1996ThủyNguyễn Thị3319102505400121717

VB22.2KN0117/06/1981ThủyNguyễn Thị3319102533300121818

VB24.1KN0123/10/1997ThủyNguyễn Thị Thanh3321102006300121919

VB23.2LA0217/09/1984ThủyTrần Thị3320102538600122020

VB23.1KN0101/06/1990ThúyLê Thị Kim3320102016900122121

VB21.1KN0106/02/1993ThúyNinh Phương3318102022400122222

VB23.2KN0107/11/1994ThụyĐặng Ngọc Vĩnh3320102500200122323

VB20BFN0110/04/1993ThưNguyễn Kim3317102514200122424

VB23.2MR0121/01/1996ThươngKiều Lê Hoài3320102543100122525

VB23.2FN0201/01/1980ThươngLê Ngọc3320102511400122626

VB24.1LA0212/01/1993ThươngPhạm Thị3321102024000122727

VB22.2KN0108/06/1995TiênNguyễn Thị Thủy3318102506000122828

VB21.1KN0112/07/1992TiếnHuỳnh Thành3318102012000122929

VB23.2FN0227/01/1991TiếnNguyễn Ngọc3320102501000123030

VB22.1FN0107/08/1991TiếnPhạm Minh3319102005700123131

VB23.1NS0122/11/1995TiếnTrần Thị Kim3320102037300123232

1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-59 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200736

VB20AKN0130/04/1989TrangLê Thị Hoài3317102038600123333

VB21.2FT0124/09/1996TràLưu Thị Hương3318102512400123434

VB23.1LA0116/05/1995TrãiNguyễn Như3320102015700123535

VB23.1FN0123/09/1996TrâmNguyễn Ngọc Bảo3320102008500123636

VB23.1KN0113/05/1995TrâmTô Phùng Thanh3320102012800123737

VB21.2AD0122/11/1995TrânNguyễn Thị Huyền3318102512300123838

VB23.2FN0101/11/1996TrânTạ Huỳnh Bảo3320102532700123939

VB23.1LA0103/06/1990TriềuDương Công3320102006800124040

Số bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍHọ tên thư ký nhận bài

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký CBCT2:

Họ tên chữ ký CBCT1:

Số tờ:

TS. Nguyễn Quốc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng          năm

2



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-60 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200737

VB22.2FN0116/03/1989TriềuNguyễn Hồng331910250640012411

VB21.1KN0131/12/1983TrinhLâm Tố331810204950012422

VB22.2KN0110/08/1995TrinhLê Thị Ngọc331910250860012433

VB22.1FN0111/11/1996TrinhNguyễn Thị Ngọc331910203280012444

VB23.2MR0110/06/1997TrinhNguyễn Thị Tuyết332010254350012455

VB23.1KN0109/11/1996TrinhPhạm Lương Phương332010203080012466

VB22.2LA0012/07/1990TrungNgô Minh331910251010012477

VB22.1AD0120/10/1994TrungNguyễn Thành331910203310012488

VB21.2AD0129/05/1995TrungPhùng Quốc331810250250012499

VB23.1LA0106/06/1991TrungTống Văn3320102030700125010

VB21.1KN011984TrúcLê Thanh3318102021900125111

VB21.1KN0109/09/1993TrúcLê Thị Phương3318102014100125212

VB23.1KN0118/11/1986TrườngPhạm Xuân3320102030100125313

VB20AAD0124/10/1993TuấnNguyễn Anh3317102009000125414

VB22.2FN0108/01/1993TuấnNguyễn Hữu3319102502600125515

VB23.1KN0115/09/1996TuyếtNguyễn Thị Bạch3320102051100125616

VB23.1AD0130/09/1983TùngThái Thanh3320102026800125717

VB23.2KN0126/11/1989TúNguyễn Thị3320102512400125818

VB22.1MR0119/03/1983TướcĐào Huy3319102001600125919

VB22.2FN0110/01/1995VânNguyễn Thị Tường3319102512700126020

VB23.1KN0125/11/1988VânNguyễn Thị Vi3320102004400126121

VB21.2KN0103/11/1994VânNguyễn Thu3318102510100126222

VB22.1MR0108/12/1994VânTrịnh Thị Kiều3319102019800126323

VB23.1LA0127/07/1985VânVõ Thị Tường3320102042600126424

VB22.1KN0115/11/1995VẹnTrương Thị3319102000800126525

VB23.1AD0112/11/1996ViPhan Đào Khương3320102013900126626

VB22.2AD0107/09/1994ViệtNguyễn Quốc3319102526400126727

VB22.1AD0103/03/1993ViệtĐinh Bạt3319102044600126828

VB24.1KN0113/10/1998ViệtNguyễn Văn3321102047900126929

VB22.2KN0123/03/1995VinhNguyễn Phú3319102508700127030

VB23.1FN0112/04/1995VĩLâm Hồng3320102050700127131

VB24.1KN0131/03/1989VũNguyễn Hoàng3321102010900127232

1



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

SPMã đềĐiểm thiChữ kýKhóa-LớpNgày sinhHọ tênMSSVSBDSTT

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ KỲ THI NGOẠI NGỮ ĐẦU RA

Môn thi: Thi Tiếng Anh đầu ra - VB2

ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 CHÍNH QUY

Ngày thi: 17/04/2022 - Phòng thi: BOX-60 - Giờ thi: 07g00 - Mã ca thi: 200737

VB20AFN0106/06/1990VũTrần Tô3317102035000127333

VB21.1AD0130/09/1986VươngNguyễn Văn3318102007700127434

VB21.1AD0126/03/1984VượngĐỗ Thị Thanh3318102036200127535

VB22.1MR0126/12/1995VyTrần Thị Ngọc3319102024100127636

VB23.1KN0118/08/1988XuânNguyễn Thị3320102039800127737

VB20ALA0118/11/1982YếnPhạm Hoàng3317102033500127838

VB23.1KN0121/07/1983YếnPhạm Thị3320102001100127939

VB21.2AD0130/04/1995ÝNguyễn Như3318102512100128040

Số bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 2:

TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KHẢO THÍHọ tên thư ký nhận bài

Họ tên chữ ký CB lên điểm:

Họ tên chữ ký CB kiểm dò bài:

Họ tên chữ ký GV chấm thi 1:

Họ tên chữ ký CBCT2:

Họ tên chữ ký CBCT1:

Số tờ:

TS. Nguyễn Quốc Khanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng          năm

2


